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TÒA ÁN NHÂN DÂN                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN NGỌC H                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   TỈNH K 

Bản án số: 33/2019/HSST. 

Ngày 10/7/2019.                              
 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NGỌC H, TỈNH K  
 

Thành phần hội động xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Quách Văn N. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà Phan Thị Yến Ph; 

2. Ông Phạm Khánh Q. 

Thư ký phiên toà: Ông Ngô Đình T – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Ngọc H, 

tỉnh K. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ngọc H tham gia phiên tòa Bà Hoàng 

Ngọc O - Kiểm sát viên. 

Ngày 10/7/2019 tại phòng xử án Tòa án nhân dân huyện Ngọc H, tỉnh K, đưa 

ra xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 37/2019/HSST, ngày 30/5/2019 

đối với bị cáo: 

Lê Văn Th (Tên gọi khác; Không); Sinh ngày 20 tháng 10 năm 1968 tại tỉnh 

H; Nơi cư trú: Thôn I, xã P, huyện Ngọc H, tỉnh K; Dân tộc; Kinh; Giới tính: Nam; 

Quốc tịch Việt Nam; Tôn giáo; Không; Trình độ học vấn 11/12; Nghề nghiệp; Làm 

nông. Con ông Lê Văn D (Đã chết); và bà Lê Thị Ng, sinh năm: 1940; trú tại: Thạch 

Th, Thạch H, Hà T; Vợ Phạm Thị L, sinh năm: 1985 và 01con, sinh năm: 2009; 

Tiền án không; Tiền sự không. Bị cáo được tại ngoại, có mặt tại phiên tòa. 

Ngƣời có quyền lợi nghĩa vụ liên quan 

Chị Phạm Thị L; Địa chỉ Thôn I, xã P,  huyện Ngọc H, tỉnh K. Có mặt. 

Ngƣời làm chứng: 

Chị Phạm Thị Bảo Tr; Địa chỉ: thôn Đăk R, xã P, huyện Ngọc H, tỉnh K. 

Vắng mặt. 

Anh Lê Quốc Tr; Địa chỉ: thôn Đăk R, xã P, huyện Ngọc H, tỉnh K. Vắng 

mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án như sau: 

Khoảng 16 giờ 00 phút ngày 02/01/2019, Lê Văn Th đi chăn bò ở gần khu 

vực cửa khẩu Quốc tế P, huyện Ngoc H. Khi Thắng đến một bụi cây bông đót để 

nằn nghỉ thì thấy bên trong bụi đót có 01 bao xác rắn màu đỏ, đựng vật gì đó bên 

trong. Th mở ra xem thì thấy có 04 hộp giấy bên ngoài màu sắc sặc sỡ, ghi dòng chữ 

“BLESSING USPICIOUS - A8417 - 49 HSOST” lúc này Th nhận ra đây là pháo 

hoa, Th nảy sinh ý định lấy số pháo này làm quà biếu cho gia đình ở ngoài quê Hà 

T. Thời điểm này đã chiều nên Th để đến sáng hôm sau với đi lấy gửi về quê, Th lấy 

số pháo phát hiện được giấu vào một bụi đót khác cách vị trí cũ khoảng 30 mét. Đến 

khoảng 9 giờ 00 phút ngày 03/01/2019 Th điều khiển xe mô tô BKS 99H8- 4461 

đến vị trí đã giấu pháo, trước khi đi Th đem theo một ba lô màu xanh rằn ri để bỏ 

pháo bên trong và 01 chiếc màn tuyn màu xanh để che giấu sự phát hiện của cơ 

quan chức năng. Khi đến vị trí giấu pháo. Th lấy 04 hộp pháo bỏ vào bên trong ba lô 

rồi dùng màn tuyn che ba lô lại để lên gác ba ga xe rồi chạy về hướng thị trấn P. 

Khoảng 09 giờ 40 phút Th chạy xe đến doạn thôn Đăk R, xã P thì bị tổ công tác 

Công an xã P phát hiện bắt quả tang. Sau đó Công an xã P chuyển toàn bộ hồ sơ vụ 

án lên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ngọc H xử lý theo thẩm quyền. 

Tại bản kết luận giám định số 124, ngày 07/01/2019 của phòng kỹ thuật hình 

sự Công an tỉnh G kết luận: Mẫu vật gửi giám định đều là pháo, có dầy đủ tính năng 

của pháo nổ. Loại pháo này khi đốt có gây tiếng nổ và ánh sáng màu, tổng khối 

lượng là 7.5 kg (Bảy phẩy năm kilogiam). 

Cơ quan Công an huyện Ngọc H đã tạm giữ 01 xe mô tô nhãn hiệu LI 

SOHAKA màu sơn xanh BKS 99H8-4461, số máy FMH-00069498, số khung 

22LK-069498, 01 (Một) đăng ký xe mô tô xe máy số 0045992 mang tên Nguyễn Bá 

Hải; 01(Một) điện thoại nhãn hiệu Xphone màu sơ đen, số Imei 1: 

355617065884605; số Imei 2: 355617065884613; 01 chứng minh nhân dân số: 

233236236 mang tên Lê Văn Th do Công an tỉnh K cấp ngày 12/10/2012. 01 giấy 

phép lái xe A1 số R706292 mang tên Lê Văn Th; 515.000đ (Năm trăm mười lăm 

nghìn đồng). 

Quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ngọc H đã trả lại 

cho chủ sở hữu chị Phạm Thị L 01 xe mô tô nhãn hiệu LI SOHAKA màu sơn xanh 

BKS 99H8-4461, số máy FMH-00069498, số khung 22LK-069498, 01 (Một) đăng 

ký xe mô tô xe máy số 0045992 mang tên Nguyễn Bá H. Quá trình điều tra xác 

minh ông Nguyễn Bá H (Sinh năm 1979, trú tại Thôn A, xã Đại Đồng Th, huyện 

Thuận Th, tỉnh B) đã mua chiếc xe này vào năm 2003 đến năm 2010 đã bán lại 

chiếc xe đó cho một người đàn ông không rõ lai lịch với giá 3.000.000đ (Ba triệu 

đồng) vào năn 2016, anh Nguyễn Văn Q (Chủ tiệm xe máy Anh Q) có mua chiếc xe 

mô tô nêu trên từ một người đàn ông không rõ lai lịch với giá 1.500.000 đ (Một triệu 

năm trăm nghìn đồng) và bán lại cho Lê Văn Th 4.000.000đ (Bốn triệu đồng), số 
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tiền mà Thắng dùng để mua xe là do chị Phạm Thị L là vợ của Th được mẹ ruột là 

bà Trịnh Thị X ở huyện Thạch H, tỉnh H gửi riêng cho chị L làm phương tiện đi lại, 

vì thời gian này Th không có công ăn việc làm ổn định, chỉ phụ thuộc vào việc làm 

nông của chị L. Ngày 11/4/2016 chị L phải đi làm nên đã đưa số tiền trên cho Th  

bảo đi mua xe. Do đó xác định là chủ sở hữu hợp pháp của chiếc xe trên, việc Th sử 

dụng xe để vận chuyển pháo chị L không biết. Trả lại cho Lê Văn Th 01điện thoại di 

động nhãn hiệu Xphone màu sơ đen, số Imei 1: 355617065884605; số Imei 2: 

355617065884613; 01 chứng minh nhân dân số: 233236236 mang tên Lê Văn Th do 

Công an tỉnh K cấp ngày 12/10/2012. 01 giấy phép lái xe A1 số R706292 mang tên 

Lê Văn Th; 515.000 đ (Năm trăm mười lăm nghìn đồng) đây là số tài sản không liên 

quan đến vụ án. 

Vật chứng vụ án Cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ: 

03 (Ba) hộp giấy kín, có kích thước (17x17x10) cm bên ngoài dán giấy màu 

in chữ “Blessing aus picious – A8471 – 49 SHOTS” bên trong mỗi hộp đều có 49    

(Bốn mươi chín) vật hình trụ màu xám đường kính 2,4cm, dài 10cm, các vật hình trụ 

có dây nối liên kết với nhau, có tổng khối lượng 5,6 kg được niêm phong trong một 

thùng giấy các tông, có các dấu hình tròn nội dung “ PHÒNG KỸ THUẬT HÌNH 

SỰ - CÔNG AN TỈNH G” các chữ ký ghi họ tên Nguyễn Minh T, Nguyễn Văn Q 

và Nguyễn Văn N (Mẫu vật hoàn lại sau giám định). 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay không có khiếu nại gì về kết luận 

giám định trên. 

Bản cáo trạng số: 32/CT - VKS - HS, ngày 29/5/2019 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Ngọc H, tỉnh Kon Tum, truy tố bị cáo Lê Văn Th về tội “Vận chuyển 

hàng cấm” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự. Tại phiên 

tòa Viện kiểm sát nhân dân huyện Ngọc H giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo, 

cũng như đánh giá, phân tích động cơ, mục đích, hành vi phạm tội, nhân thân, các 

tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng 

xét xử: Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 191, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 

của Bộ luật hình sự. Xử phạt: Lê Văn Th mức án từ 06 đến 09 tháng tù, nhưng cho 

hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 đến 18 tháng, tính từ ngày tuyên án 

10/7/2019. 

Về vật chứng vụ án: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106 của Bộ 

luật Tố tụng hình sự.   

Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên tịch thu tiêu hủy.  

03 (Ba) hộp giấy kín, có kích thước (17x17x10) cm bên ngoài dán giấy màu 

in chữ “Blessing aus picious – A8471 – 49 SHOTS” bên trong mỗi hộp đều có 49  

(Bốn mươi chín) vật hình trụ màu xám đường kính 2,4cm, dài 10cm, các vật hình trụ 

có dây nối liên kết với nhau, có tổng khối lượng 5,6 kg được niêm phong trong một 
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thùng giấy các tông, có các dấu hình tròn nội dung “ PHÒNG KỸ THUẬT HÌNH 

SỰ - CÔNG AN TỈNH G” các chữ ký ghi họ tên Nguyễn Minh T, Nguyễn Văn Q 

và Nguyễn Văn N (Mẫu vật hoàn lại sau giám định). 

(Theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an huyện Ngọc H và Chi cục 

thi hành án dân sự huyện Ngọc H ngày 14/6/2019).  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, đã 

được tranh tụng tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Ngọc 

H, tỉnh K, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Ngọc H, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo 

đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm 

nay, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã được thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Quá trình xét hỏi công khai tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Lê Văn Th đã 

khai nhận rõ toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai của bị cáo phù hợp với các 

tình tiết khách quan đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ngọc H thu 

thập có tại hồ sơ vụ án, đúng với hành vi phạm tội của bị cáo, thể hiện: 

[2.1] Khoảng 16 giờ 00 phút ngày 02/01/2019, Lê Văn Th đi chăn bò ở gần 

khu vực cửa khẩu Quốc tế P, huyện Ngoc H, thì thấy bên trong bụi đót có 01 bao 

xác rắn màu đỏ, Th mở ra xem thì thấy có 04 hộp giấy bên ngoài màu sắc sặc sỡ, ghi 

dòng chữ “BLESSING USPICIOUS - A8417-  49 HSOST” lúc này Thắng nhận ra 

đây là pháo hoa, Th nảy sinh ý định lấy số pháo này làm quà biếu cho gia đình ở 

ngoài quê Hà T. Nên Th lấy số pháo phát hiện được giấu vào một bụi cây đót khác 

cách vị trí cũ khoảng 30m. Đến khoảng 9 giờ 00 phút ngày 03/01/2019 Th điều 

khiển xe mô tô BKS 99H8- 4461 lên vị trí đã giấu pháo, Th lấy 04 hộp pháo bỏ vào 

bên trong ba lô rồi dùng màn tuyn che ba lô lại để lên gác ba ga xe rồi chạy về 

hướng thị trấn P. Khoảng 09 giờ 40 phút Th chạy xe đến doạn thôn Đăk R, xã P thì 

bị Cơ quan chức năng phát hiện bắt quả tang cùng tang vật.  

[3] Tại bản kết luận giám định số 124, ngày 07/01/2019 của phòng kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh G kết luận: Mẫu vật gửi giám định đều là pháo, có đầy đủ tính 

năng của pháo nổ. Loại pháo này khi đốt có gây tiếng nổ và ánh sáng màu, tổng khối 

lượng là 7.5 kg (Bảy phẩy năm kilogiam). 

[4] Xét hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, lẽ ra khi phát hiện toàn bộ 

số pháo lậu trên là hàng cấm, bị cáo phải báo với Cơ quan chức năng đến để xử lý, 

nhưng lại không làm được như vậy mà thể hiện bản chất tham lam, coi thường pháp 



 5 

luật, đã bất chấp đến các quy định của pháp luật về việc nghiên cấm các hành vi 

tàng trữ, vận chuyển hàng cấm  

[4.1] Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Vận chuyển hàng cấm” được quy 

định tại điểm c khoản 1 Điều 191 của Bộ luật hình sự. Bản Cáo trạng của Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Ngọc H, tỉnh K truy tố đối với bị cáo là hoàn toàn đúng người, 

đúng tội, đúng pháp luật. Bản thân bị cáo khỏe mạnh có đầy đủ năng lực hành vi, 

khả năng nhận thức pháp luật, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Do vậy, xử phạt bị 

cáo một mức án nghiêm khắc tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội 

của bị cáo. 

[4.2] Xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Về tình tiết tăng 

nặng trách nhiệm hình sự của bị cáo là không; Về tình tiết giảm nhẹ. Tại phiên tòa 

hôm nay cũng như quá trình điều tra, bị cáo đã thật thà khai báo, tỏ rõ thái độ ăn năn 

hối cải. Phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Đây là những tình tiết 

giảm nhẹ được quy định tại điểm i,s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự, nên áp 

dụng giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo, để bị cáo thấy được sự khoan hồng 

của pháp luật, mà tích cực học tập cải tạo thành người công dân tốt, sống có ích cho 

cho gia đình và xã hội. 

[4.3] Xét thấy bị cáo Lê Văn Th có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, 

có nơi cư trú rõ ràng nên không cần phải cách ly các bị cáo ra khỏi cộng đồng xã hội 

mà áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự cho bị cáo được hưởng án treo và ấn định thời 

gian thử thách cũng đủ để răn đe, giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt, biết tôn 

trọng pháp luật. 

[5] Về tang vật vụ án: Quá trình điều tra cơ quan Công an huyện Ngọc H đã 

thu giữ các tang vật sau:  

[5.1] Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã trả cho Lê Văn Th 01 điện 

thoại di động nhãn hiệu Xphone màu sơ đen, số Imei 1: 355617065884605; số Imei 

2: 355617065884613; 01 chứng minh nhân dân số: 233236236 mang tên Lê Văn Th 

do Công an tỉnh Kon Tum cấp ngày 12/10/2012; 01 giấy phép lái xe A1 số R706292 

mang tên Lê Văn Th; 515.000 đ  (Năm trăm mười lăm nghìn đồng) đây là số tài sản 

không liên quan đến vụ án. Hội đồng xét xử thấy phù hợp nên không xem xét. 

[5.2] Cơ quan Công an huyện Ngọc H đã tạm giữ 01 xe mô tô nhãn hiệu LI 

SOHAKA màu sơn xanh BKS 99H8-4461, số máy FMH-00069498, số khung 

22LK-069498; 01 (Một) đăng ký xe mô tô xe máy số 0045992 mang tên Nguyễn Bá 

H. Quá trình điều tra cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ngọc Hồi đã trả lại 

cho chủ sở hữu chị Phạm Thị L 01 xe mô tô nhãn hiệu LI SOHAKA màu sơn xanh 

BKS 99H8-4461, số máy FMH-00069498, số khung 22LK-069498, 01 (Một) đăng 

ký xe mô tô xe máy số 0045992 mang tên Nguyễn Bá H. Nên Hội đồng xét xử 

không đề cập.  
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[5.3] 03 (Ba) hộp giấy kín, có kích thước (17x17x10) cm bên ngoài dán giấy 

màu in chữ “Blessing aus picious – AA8471 – 49SHOTS” bên trong mỗi hộp đều có 

49 (Bốn mươi chín) vật hình trụ màu xám đường kính 2,4cm, dài 10cm, các vật hình 

trụ có dây nốii liên kết với nhau, có tổng khối lượng 5,6 kg được niêm phong trong 

một thùng giấy các tông, có các dấu hình tròn nội dung “ PHÒNG KỸ THUẬT 

HÌNH SỰ - CÔNG AN TỈNH G” các chữ ký ghi họ tên Nguyễn Minh T, Nguyễn 

Văn Q và Nguyễn Văn N (Mẫu vật hoàn lại sau giám định). Hội đồng xét xử xét 

thấy số pháo trên, là loại hàng hóa Nhà nước nghiêm cấm tàng trữ, mua bán, vận 

chuyển, không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy. 

[6] Về án phí: Bị cáo Lê Văn Th phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1.Tuyên bố bị cáo: Lê Văn Th phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”. 

Áp dụng: Điểm c khoản 1 Điều 191, điểm i,s khoản 1 Điều 51 và Điều 65 của 

Bộ luật hình sự.  

Xử phạt: Bị cáo Lê Văn Th  08 (Tám) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời 

gian thử thách 16 (Mười sáu) tháng, tính từ ngày tuyên án 10/7/2019. 

Giao bị cáo Lê Văn Th cho Uỷ ban nhân dân xã P, huyện Ngọc H, tỉnh K để 

giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. 

2.Về tang vật vụ án: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106 của Bộ 

luật Tố tụng hình sự. 

Tuyên tịch thu tiêu hủy: 03 (Ba) hộp giấy kín, có kích thước (17x17x10) cm 

bên ngoài dán giấy màu in chữ “Blessing aus picious – A8471 – 49 SHOTS” bên 

trong mỗi hộp đều có 49 (Bốn mươi chín) vật hình trụ màu xám đường kính 2,4cm, 

dài 10cm, các vật hình trụ có dây nối liên kết với nhau, có tổng khối lượng 5,6 kg 

được niêm phong trong một thùng giấy các tông, có các dấu hình tròn nội dung         

“PHÒNG KỸ THUẬT HÌNH SỰ - CÔNG AN TỈNH G” các chữ ký ghi họ tên 

Nguyễn Minh T, Nguyễn Văn Q và Nguyễn Văn N (Mẫu vật hoàn lại sau giám 

định). 

(Theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an huyện Ngọc H và Chi cục 

thi hành án dân sự huyện Ngọc H ngày 14/6/2019). 

3.Về án phí:  

Căn cứ Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; 

khoản 1 Điều 21, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 
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ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội Quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án. 

Bị cáo Lê Văn Th  phải chịu 200.000 đ (Hai trăm nghìn đồng án phí hình sự 

sơ thẩm). 

4.Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình 

sự. Trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án (10-7-2019) bị cáo, người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án theo trình tự phúc thẩm. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân 

sự. 

 

 Nơi nhận:                                    T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- TAND Cấp cao tại Đà Nẵng;                THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- TAND tỉnh K; 

- VKSND H.Ngọc H; 

- Công an H.Ngọc H; 

- Chi cục THADS H.Ngọc H; 

- Bị cáo; 

- Những người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu hồ sơ.                                                                                         Quách Văn N 
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